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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện tại Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ 
nhằm xác định giống dưa lưới cho sinh trưởng, năng suất và chất 
lượng tốt khi trồng bằng phương pháp thủy canh tĩnh trong điều kiện 
nhà màng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 
gồm 5 nghiệm thức là 5 giống dưa lưới (1) Hạ Uyển, (2) T-One, (3) 
Đế Mật, (4) Thiên Long và (5) Saket 70 với 9 lần lặp lại. Kết quả cho 
thấy giống dưa lưới Hạ Uyển, T-One và Đế Mật tương đương nhau về 
năng suất lý thuyết (dao động từ 3,92 đến 4,41 tấn/1.000 m2, cao hơn 
Thiên Long và Saket 70 từ 24,3 đến 37,1%), khối lượng trái (1,57 - 
1,76 kg/trái), đường kính gốc thân và chiều rộng lá đều cao hơn có ý 
nghĩa qua việc phân tích thống kê so với giống Thiên Long và Saket 
70. Giống Hạ Uyển, Thiên Long, Saket 70 có brix dao động 11,9 - 
13,5%, cao hơn giống T-One, Đế Mật. Giống Hạ Uyển là lựa chọn tốt 
nhất để sản xuất bằng phương pháp thủy canh tĩnh trong nhà màng. 

Từ khóa: Dưa lưới, giống, năng suất, thuỷ canh tĩnh 

ABSTRACT 
The study was conducted at the College of Agriculture, Can Tho 
University, to identify melon varieties with good growth, yield, and 
quality when cultivated using the static hydroponic method under 
greenhouse conditions. The experiment was arranged in a completely 
randomized design with five treatments corresponding to five melon 
varieties: (1) Ha Uyen, (2) T-One, (3) De Mat, (4) Thien Long, and (5) 
Saket 70, with nine replications. Results showed that Ha Uyen, T-One, 
and De Mat were comparable in theoretical yield (ranging from 3.92 
to 4.41 tons/1,000 m2, 24.3 - 37.1% higher than Thien Long and Saket 
70), fruit weight (1.57 - 1.76 kg/fruit), stem base diameter, and leaf 
width, all significantly higher than those of Thien Long and Saket 70 
according to statistical analysis. Ha Uyen, Thien Long, and Saket 70 
varieties had brix values ranging from 11.9% to 13.5%, higher than 
those of T-One and De Mat. Ha Uyen was identified as the best choice 
for production using the static hydroponic method under net house 
conditions. 

Keywords: Cucumis melo var. cantaloupensis, static hydroponic, 
varieties, yield 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 62, Số 2B (2026): 178-186 

179 

1. GIỚI THIỆU 

Dưa lưới (Cucumis melo var. cantalupensis) 
thuộc họ bầu bí Cucurbitaceae, là loại rau ăn trái 
có thời gian sinh trưởng ngắn, trồng được nhiều vụ 
trong năm và cho năng suất khá cao (Drost & 
Hefebower, 2010). Dưa lưới có mùi vị thơm ngon 
và có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nên việc 
canh tác dưa lưới thường mang lại hiệu quả kinh 
tế (Istiningdyah et al., 2013). Ở Việt Nam, dưa lưới 
được trồng chủ yếu trên giá thể kết hợp với hệ 
thống ống tưới nhỏ giọt để cung cấp nước và phân 
bón trong điều kiện nhà màng (Phong, 2016). Việc 
trồng dưa lưới ngoài đồng ruộng gặp nhiều khó 
khăn do điều kiện khí hậu và sâu bệnh tấn công 
(Khoa, 2022). Theo Christy et al. (2018), thủy 
canh là một trong những giải pháp có thể giúp canh 
tác giảm thiểu những trở ngại từ đất trồng như vi 
sinh vật hại, ngập úng hay khô hạn. Thủy canh là 
kỹ thuật hiện đại với nhiều ưu điểm như tạo ra 
nguồn nông sản an toàn, có thể trồng nhiều vụ và 
ít ảnh hưởng đến môi trường (Nguyên, 2004). 
Theo Raviv et al. (2008), quy mô công nghiệp thủy 
canh có thể được áp dụng để sản xuất nhiều loại 
rau ăn trái, rau ăn lá, cây cảnh, thậm chí cả cây 
giống. Ở Indonesia, việc áp dụng phương pháp 
thủy canh để trồng dưa hấu nhằm tăng năng suất 
và chất lượng (Frasetya et al. 2018). Kết quả 
nghiên cứu của Nhí và Luân (2022) cho thấy dưa 
hấu hoàn toàn có thể được trồng bằng phương 
pháp thủy canh tĩnh. Canh tác thủy canh tạo ra dưa 
lưới chất lượng tốt hơn so với canh tác trên đất 
(Sutiyoso, 2018).  

Ở Việt Nam thời gian gần đây, thủy canh màng 
mỏng dinh dưỡng đã được ứng dụng thành công 
trong việc trồng dưa lưới. Tuy nhiên, một hạn chế 
lớn của hệ thống là nguồn điện. Với kỹ thuật trồng 
thủy canh tĩnh, ta có thể tự trồng cây mà không 
phụ thuộc vào nguồn năng lượng điện. Hiện nay 
vẫn chưa có nhiều nghiên cứu được thực hiện về 
việc ứng dụng phương pháp thủy canh tĩnh trong 
canh tác dưa lưới. Ngoài ra, một trong những yếu 
tố quan trọng quyết định đến sự thành công của 
phương pháp này chính là giống. Vì những vấn đề 
trên, thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định 
giống dưa lưới phù hợp cho sinh trưởng và năng 
suất trồng bằng phương pháp thủy canh tĩnh.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu  

Thời gian: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 
11 năm 2024 đến tháng 02 năm 2025.  

Địa điểm: Nghiên cứu được thực hiện tại khu 
vực nhà màng Trường Nông nghiệp, Đại học Cần 
Thơ.  

2.2. Vật liệu nghiên cứu  

Giống: Nghiên cứu được thực hiện với năm 
giống dưa lưới gồm Hạ Uyển, T-One, Đế Mật, 
Thiên Long và Saket 70. Đặc điểm cụ thể từng 
giống được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Các giống dưa lưới trong thực hiện thí 
nghiệm 

Giống 
Thời gian 
thu hoạch 
(NSKG) 

Đặc điểm giống được mô 
tả trên bao bì 

Hạ Uyển 75 - 78 

Khối lượng trái trung bình 
1,2 - 3,5 kg. Dạng trái hình 
trứng, thịt trái vàng cam. Tỷ 
lệ nảy mầm > 90%. Độ brix 

14 - 18 %. 

T-One 70 - 75 

Khối lượng trái trung bình 
1,5 - 2,5 kg. Dạng trái tròn, 
vỏ xanh đậm, ruột cam. Tỷ 

lệ nảy mầm > 85 %. Độ brix 
14 - 16 %. 

Đế Mật 75 - 80 

Khối lượng trái trung bình 
1,8 - 2,7 kg. Dạng trái oval, 
vỏ xanh đậm, ruột cam. Tỷ 
lệ nảy mầm > 90%. Độ brix 

14 - 17 %. 

Thiên 
Long 76 - 78 

Khối lượng trái trung bình 
1,2 - 2,2 kg. Dạng trái hình 

trứng, vỏ vàng, ruột cam. Tỷ 
lệ nảy mầm > 85%. Độ brix 

14 - 16 %. 

Saket 70 70 - 75 

Khối lượng trái trung bình 
1,6 - 2,0 kg. Dạng trái hình 

oval, vỏ vàng, ruột vàng 
cam. Tỷ lệ nảy mầm > 80%. 

Độ brix 15 - 17%. 

Dinh dưỡng thủy canh được pha chế từ các loại 
phân bón như Kristalon brown (K, P, N, Mg, S, B, 
Cu, Fe, Mn, Mo và Zn), Kristalon MAG (Mg và 
N), Calcinit (N và Ca), Haifa combi (Fe, Mn, Cu, 
Mo và Zn) và EDTA Fe để có được dung dịch 
dưỡng thủy canh gốc với thành phần các nguyên 
tố có trong 5 lít dung dịch gốc được tính toán dựa 
trên các loại và lượng phân bón pha chế gồm: N 
(232 g/L), P (52,8 g/L), K (346,5 g/L), Ca (190 
g/L), Mg (62,4 g/L), S (121 g/L), Fe (4,17 g/L), 
Mn (1,22 g/L), B (0,28 g/L), Zn (0,5 g/L), Cu (0,28 
g/L) và Mo (0,17 g/L). 
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Dụng cụ và thiết bị: Thùng xốp được sử dụng 
có kích thước 50 cm x 37 cm x 30,5 cm (chiều dài 
x chiều rộng x chiều cao), bút đo giá trị TDS và 
pH của dung dịch dinh dưỡng (Noyafa EZ-9901). 
Giá thể xơ dừa, đất sét nung, rọ chuyên dùng trong 
thủy canh cho rau ăn trái có chiều cao 10 cm, 
đường kính miệng rọ 7 cm và đường kính đáy rọ 
4,5 cm, móc treo dây và trái. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu  

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức ngẫu 
nhiên hoàn toàn 1 nhân tố với 5 nghiệm thức và 9 
lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là 1 thùng xốp thủy canh 
trồng 2 cây dưa lưới/thùng. Năm nghiệm thức là 
năm giống dưa lưới gồm: Hạ Uyển, T-One, Đế 
Mật, Thiên Long và Saket 70. 

Các loại phân bón được chia thành 2 nhóm A 
và B riêng biệt, mỗi nhóm chất dinh dưỡng được 
pha hòa vào 5 lít nước (một bộ dinh dưỡng gồm A 
và B). Việc pha dinh dưỡng vào thùng xốp được 
tiến hành để trồng dưa lưới (tỷ lệ pha là 5 mL A và 
5 mL B cho 1 lít nước) với giá trị TDS của dung 
dịch dinh dưỡng là 1.200 ppm và giá trị pH từ 5,5 
đến 6,5.  

Kỹ thuật canh tác: Xơ dừa được xả 5 lần với 
nước để loại bỏ chát. Sau đó, xơ dừa được cho vào 
rọ chuyên dùng trồng thủy canh với ½ rọ phía dưới 
là đất sét nung và ½ rọ phía trên là xơ dừa. Hạt dưa 
lưới được ngâm trong nước ấm (tỷ lệ 3 lạnh 2 sôi) 
trong 2 giờ và ủ trong thời gian 24 giờ. Khi hạt nứt 
nanh thì được đem gieo vào rọ đã chuẩn bị sẵn giá 
thể. Đến 4 (NSKG), rễ cây bắt đầu mọc và phát 
triển thì châm dinh dưỡng với nồng độ 600 ppm 
giúp cây thích nghi với điều kiện môi trường thủy 
canh. Cây được trồng vào thùng xốp có dinh 
dưỡng thủy canh với nồng độ 1.200 ppm khi cây 
có lá thật thứ 2 (10 NSKG). Chồi được theo dõi và 
tỉa thường xuyên, chồi được đánh dấu để trái vị trí 
nách lá thứ 9 - 14. Vào giai đoạn 30 - 35 NSKG, 
hoa cái nở vào mỗi buổi sáng, tiến hành thụ phấn 
bằng tay vào thời gian từ 7 đến 9 giờ. Khi cây được 
38 NSKG, việc tuyển trái được bắt đầu thực hiện, 
một cây chỉ lấy 1 trái đẹp và khỏe và treo trái, đồng 
thời tăng hàm lượng dinh dưỡng ở mức 1.300 ppm 
để giúp trái phát triển tốt hơn về kích thước. Giai 
đoạn 60 NSKG, Kali và Canxi được bổ sung thêm 
vào môi trường dung dịch dinh dưỡng (Kali: 65 
g/0,5 lít nước tạo dinh dưỡng gốc và Canxi: 50 
g/0,5 lít nước tạo dinh dưỡng gốc) sau đó từ dinh 
dưỡng gốc pha 5 mL Kali và 5 mL Canxi cho 1 lít 
nước để trồng thủy canh. Đối với phun Kali qua lá 
thì nồng độ 1g/lít nước, việc bổ sung Kali và Canxi 
giúp trái chắc khỏe và gia tăng phẩm chất trái. Các 

giống dưa lưới đạt độ chín và được thu hoạch tại 
thời điểm 80 NSKG. 

Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: các thông số của 
dung dịch dinh dưỡng, chỉ tiêu sinh trưởng, chỉ 
tiêu năng suất và chất lượng.  

Các thông số của dung dịch dinh dưỡng (bắt 
đầu thu thập ở 10 NSKG): chỉ số pH đặt bút đo pH 
vào dung dịch dinh dưỡng để đo giá trị. Nhiệt độ 
dung dịch dinh dưỡng (oC): đặt bút đo nhiệt độ 
dung dịch dinh dưỡng để đo giá trị.  

Chỉ tiêu sinh trưởng (bắt đầu thu thập ở 10 
NSKG): chiều dài thân chính (cm) được đo từ mặt 
giá thể đến ngọn cây. Tất cả số lá thật trên thân 
chính được đếm có chiều dài phiến lá lớn hơn 2 cm 
trên thân cây chính. Lá ở vị trí thứ 15 (từ đỉnh sinh 
trưởng đếm xuống) được chọn, sau đó thước kẻ 
được dùng để đo chiều rộng lá (cm) và chiều dài lá 
(cm) từ nơi phình ra của đầu lá đến ngọn lá. Đường 
kính gốc (mm) được đo bằng cách dùng thước kẹp 
đo đường kính gốc ở vị trí ngay dưới 2 lá mầm, đo 
2 lần vuông góc và lấy giá trị trung bình. Chiều dài 
rễ (cm) - dùng thước đo từ đáy rọ đến phần chóp 
rễ dài nhất vào lúc thu hoạch. Khối lượng rễ (g) 
được xác định bằng cách thu toàn bộ phần rễ thấm 
qua khăn giấy, xong cân toàn bộ phần rễ (lúc thu 
hoạch). Màu sắc vỏ trái được xác định bằng việc 
dùng máy đo màu sắc CR-10 Plus - Konica 
Minolta đo ở 3 vị trí đầu, giữa và cuối vỏ trái (chỉ 
tiêu đường kính gốc, chiều dài rễ, khối lượng rễ, 
màu sắc vỏ và thịt trái thu thập ở thời điểm thu 
hoạch 80 NSKG). 

Chỉ tiêu về thành phần năng suất và năng suất 
(thời điểm thu hoạch 80 NSKG): chu vi trái (cm) 
được đo bằng thước dây tại vị trí có đường biên 
rộng nhất của trái. Chiều dài trái (cm) được đo 
bằng thước dây từ cuống đến đáy trái. Độ dày thịt 
trái (cm) được xác định bằng cách cắt trái dưa lưới 
theo chiều dọc, dùng thước kẹp đo độ dày phần thịt 
trái. Khối lượng trái (kg) được xác định bằng việc 
cân lần lượt từng trái trên lặp lại rồi tính giá trị 
trung bình. 

Chỉ tiêu về chất lượng: hàm lượng chất khô (%) 
được xác định bằng cách cân mẫu tươi sau đó đem 
đi sấy 48 giờ với nhiệt độ 60oC, tiếp theo mẫu đã 
sấy được cân lại và ghi nhận khối lượng rồi tiếp 
tục sấy thêm 60 phút cho đến khi mẫu khi được 
đem cân lại không thay đổi khối lượng khi đó tính 
tỉ lệ phần trăm. Độ brix thịt trái (%) được thu thập 
bằng cách nghiền nát thịt trái rồi nhỏ giọt dịch 
nghiền lên brix kế xem và ghi nhận kết quả. Hàm 
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lượng vitamin C (mg/100g) được định lượng theo 
phương pháp Muri (Chơn và ctv., 2005).   

Số liệu được thống kê bằng phần mềm SPSS 
27.0 để đánh giá sự khác biệt giữa các nghiệm thức 
và kiểm định Duncan được sử dụng để so sánh các 
giá trị trung bình ở khoảng tin cậy 95%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Các thông số dung dịch dinh dưỡng 

Giá trị pH của dung dịch dinh dưỡng ở các 
nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(Bảng 2), dao động từ 6,01 đến 6,05. Trong điều 
kiện thủy canh, pH của dung dịch dinh dưỡng ít 
chịu tác động bởi các yếu tố môi trường (Dysko et 
al., 2008). Giá trị pH ảnh hưởng trực tiếp đến độ 
hữu dụng của các dưỡng chất cho cây trồng. Với 
thủy canh, dung dịch dinh dưỡng có giá trị pH từ 
5,5 đến 6,5 (Singh et al., 2019). Theo Hòa và Toàn 
(2004), giá trị pH ảnh hưởng đến khả năng hấp thu 
khoáng, sự hấp thu cation, tăng kích thước hấp thu 
anion khi pH giảm. 

Bảng 2. Giá trị pH và nhiệt độ dung dịch dinh 
dưỡng trung bình trong suốt thời gian 
thực hiện thí nghiệm 

Giống pH Nhiệt độ dung dịch 
dinh dưỡng (0C) 

Hạ Uyển 6,02±0,12 27,4±0,40 
T-One 6,01±0,08 27,4±0,28 
Đế Mật 6,05±0,09 27,3±0,23 

Thiên Long 6,02±0,10 27,3±0,18 
Saket 70 6,02±0,12 27,4±0,15 

Mức ý nghĩa ns ns 
CV (%) 1,74 0,97 

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Nhiệt độ dung dịch dinh dưỡng được ghi nhận 
giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (Bảng 2), dao động từ 27,3 đến 27,4oC. 
Theo Zhang et al. (2008), nhiệt độ vùng rễ ảnh 
hưởng đến sự phát triển của cây, kết quả nghiên 
cứu chỉ ra rằng dưa lưới phát triển mạnh nhất khi 
nhiệt độ vùng rễ ở 24℃, trung bình ở 34oC và tăng 
trưởng chậm khi ở 14℃. Vật liệu trồng thủy canh 
cũng là một yếu tố quyết định đến sự sinh trưởng 
và phát triển của cây đối với việc trồng dưa lưới 
thủy canh tĩnh bằng thùng xốp có ý nghĩa then chốt 
trong việc đảm bảo nhiệt độ ổn định ở vùng rễ, chất 
liệu từ thùng xốp làm cách nhiệt với nhiệt độ bên 
ngoài. Vì vậy, nhiệt độ vùng rễ luôn được giữ ở 
mức ổn định và đồng nhất trong suốt quá trình sinh 
trưởng và phát triển của cây. Trường hợp nhiệt độ 

dung dịch dinh dưỡng vùng rễ tăng cao kéo theo 
nồng độ oxy thay đổi dẫn đến sự hạn chế hấp thu 
dinh dưỡng. 

3.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng 

Chiều dài thân chính ở các giống dưa lưới khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (Bảng 3), giống Thiên 
Long (163 cm) cao hơn giống Saket 70 và T-One, 
dao động từ 137 đến 141 cm, nhưng khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê so với giống Đế Mật và 
Hạ Uyển. Trong cùng điều kiện canh tác, có sự 
khác biệt về chiều dài thân chính có thể do đặc tính 
di truyền của giống quy định (Ba và ctv., 2009). 
Ngoài điều kiện canh tác, mùa vụ thì chiều dài thân 
chính cũng phụ thuộc vào rất nhiều đặc tính giống 
(Hưng, 2003). Số lá trên thân chính của các giống 
dưa lưới khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở 
thời điểm 30 NSKG (Bảng 3), dao động từ 19,7 
đến 22,0 (lá/cây). Lá là cơ quan quan trọng thực 
hiện chức năng cho quá trình quang hợp tạo ra sản 
phẩm hữu cơ cung cấp cho hoạt động sống của cây 
trồng. Theo Ba và Thủy (2019), vai trò của lá là 
quang hợp và cây sinh trưởng tốt là biểu hiện cây 
có nhiều lá. 

Để đạt được năng suất cao và chất lượng tốt, 
sinh khối lá phải phát triển nhanh và đủ để cung 
cấp một lượng lớn các chất (nhờ quá trình đồng 
hóa) cần thiết cho sự phát triển của trái 
(Castellanos et al., 2011). Vì vậy, bộ lá cần được 
đảm bảo sự phát triển tốt và duy trì khỏe mạnh ở 
các giai đoạn phát triển trái có ảnh hưởng quan 
trọng đến năng suất và chất lượng trái dưa lưới 
(Châu & Tuấn, 2022). Như vậy, năm giống dưa 
lưới  không có sự khác biệt về số lá là do đặc điểm 
di truyền của giống.  

Bảng 3 thể hiện chiều dài lá của các giống dưa 
lưới khác biệt có ý nghĩa thống kê ở thời điểm 30 
NSKG, giống T-One và Đế Mật cho chiều dài lá 
tương đương nhau là 15,9 cm và lớn hơn các giống 
còn lại dao động từ 14,5 đến 14,8 cm. Chiều rộng 
lá ở các giống khác biệt có ý nghĩa thống kê (Bảng 
3), giống Hạ Uyển, Đế Mật và T-One tương đương 
nhau về chiều rộng lá dao động từ 23,4 đến 23,7 
cm và cao hơn so với giống Thiên Long và Saket 
70 là 21,5 và 22,4 cm. Theo (Hưng, 2003), sự phát 
triển của cây trồng được thể hiện qua việc tăng mật 
độ và tiết diện lá. Theo Castellanos et al. (2011), 
để đạt được năng suất và chất lượng cao, sinh khối 
lá phải phát triển nhanh và đủ để cung cấp một 
lượng lớn các chất (nhờ quá trình đồng hóa) cần 
thiết cho sự phát triển của trái.  
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Bảng 3. Các chỉ tiêu sinh trưởng thân lá của các giống dưa lưới trồng bằng phương pháp thủy canh tĩnh 
ở thời điểm 30 NSKG 

Giống Chiều dài thân 
chính (cm) 

Số lá thân chính 
(lá/cây) Chiều dài lá (cm) Chiều rộng lá (cm) 

Hạ Uyển 151ab ±18,2 21,7±1,52 14,8b±1,05 23,4a±1,00 
T-One 137b±26,3 20,6±3,95 15,9a±0,57 23,7a±1,19 
Đế Mật 146ab±8,69 22,0±1,71 15,9a±0,53 23,5a±1,27 

Thiên Long 163a±8,50 20,8±0,67 14,6b±0,60 21,5b±0,68 
Saket 70 141b±18,9 19,7±2,17 14,5b±0,89 22,4b±1,11 

Mức ý nghĩa * ns ** ** 
CV (%) 11,6 10,6 5,04 4,66 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử 
Duncan; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%; *: khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở mức 5%. 

Đường kính gốc của các giống dưa lưới trồng 
bằng phương pháp thủy canh tĩnh khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (Bảng 4); giống Hạ Uyển, T-One 
và Đế Mật cho kết quả đường kính gốc tương 
đương dao động từ 10,5 đến 10,8 cm cao hơn so 
với giống Saket 70 là 10,4 cm và khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê so với giống Thiên Long là 
10,4 cm. Đường kính gốc là một chỉ tiêu quan 
trọng để đánh giá tình hình sinh trưởng của cây 
trồng vì có thể liên quan đến các quá trình vận 
chuyển và hút các chất dinh dưỡng của cây trồng. 
Kỹ thuật thủy tĩnh, bộ rễ dưa lưới phát triển trong 
phạm vi thùng xốp trong môi trường dung dịch 
chưa tìm thấy được sự khác biệt về chiều dài rễ của 
các giống (Bảng 4). 

Bảng 4 thể hiện khối lượng rễ các giống dưa 
lưới thủy canh tĩnh khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(Bảng 4); giống Thiên Long, Đế Mật và T-One cho 
kết quả khối lượng rễ tương đương dao động từ 
86,7 đến 88,9 g cao hơn so với giống Hạ Uyển và 
Saket 70 tương ứng là 61,3 và 63,6 g. Theo Hải 
(2016), điều kiện thủy canh rất thuận lợi cho hệ rễ 
thực hiện chức năng lấy dưỡng chất. Theo Silva-
Navas et al. (2015), dù được canh tác trong bất kỳ 
điều kiện môi trường nào thì rễ cây cũng đều đóng 
vai trò thiết yếu trong việc hấp thu và vận chuyển 
các chất dinh dưỡng và góp phần làm tăng năng 
suất. Như vậy, các giống dưa lưới được trồng bằng 
phương pháp thủy canh tĩnh đã có sự thể hiện khác 
nhau về khối lượng rễ. Đây cũng có thể là yếu tố 
góp phần ảnh hưởng đến năng suất. 

Bảng 4. Đường kính gốc, chiều dài rễ và khối lượng rễ dưa lưới trồng bằng phương pháp thủy canh 
tĩnh ở thời điểm thu hoạch (80 NSKG) 

Giống Đường kính gốc (mm) Chiều dài rễ (cm) Khối lượng rễ (g) 
Hạ Uyển 10,5a±1,26 49,3±2,14 61,3b±17,6 
T-One 10,7a±0,56 51,3±4,33 88,9a±15,6 
Đế Mật 10,8a±0,55 47,5±3,71 87,2a±11,1 

Thiên Long 10,4ab±0,96 49,6±4,42 86,7a±23,0 
Saket 70 9,56b±0,50 50,9±6,11 63,6b±18,2 

Mức ý nghĩa ** ns ** 
CV (%) 8,01 8,72 26,6 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử 
Duncan; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1% và ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

3.3. Thành phần năng suất và năng suất 
3.3.1. Thành phần năng suất 

Chiều dài trái của các giống dưa lưới khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (Bảng 5). Giống Hạ Uyển có 
chiều dài trái là 26,0 cm, cao hơn giống Thiên 
Long (23,1 cm) và Saket 70 (23,9 cm), tuy nhiên, 
lại khác biệt không có ý nghĩa với giống Đế Mật 
(24,4 cm) và T-One (24,7 cm). Chiều dài trái khác 

nhau thể hiện mỗi giống khác nhau, đó cũng là yếu 
tố thể hiện đặc trưng của từng giống. 

Chu vi trái của các giống dưa lưới khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (Bảng 5). Giống T-One và Đế 
Mật cho chu vi trái cao nhất (dao động 43,1 - 44,6 
cm), tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa qua việc 
phân tích thống kê so với Hạ Uyển (42,3 cm), 
nhưng cao hơn Thiên Long và thấp nhất ở Saket 
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70 (38,2 cm). Chu vi trái là chỉ tiêu quyết định đến 
hình dạng trái, chu vi trái càng lớn thì khuynh 
hướng trái thiên về hình dạng oval.  

Tỷ số chiều cao trái trên đường kính trái của 
các giống khác biệt có ý nghĩa thống kê (Bảng 5). 
Trong đó, giống Hạ Uyển và Saket 70 cho kết quả 
tỷ số chiều cao trái trên đường kính trái lần lượt là 
1,43 và 1,49, kế đến là giống Thiên Long 1,36 

nhưng khác biệt không có ý nghĩa với giống Hạ 
Uyển. Tỷ số chiều cao trái trên đường kính trái 
thấp ở giống T-One và Đế Mật lần lượt là 1,22 và 
1,18 nên dạng trái có khuynh hướng thiên về hình 
cầu, còn đối với ba giống còn lại tỷ số chiều cao 
trên đường kính trái lớn (1,36 - 1,49) nên dạng trái 
thiên về hình oval. Điều này cho thấy rằng hình 
dạng trái dưa lưới được quyết định bởi đặc tính di 
truyền của giống. 

Bảng 5. Các chỉ tiêu về hình thái trái của 5 giống dưa lưới trồng bằng phương pháp thủy canh tĩnh
Giống Chiều dài trái (cm) Chu vi trái (cm) Tỷ số chiều cao trái/đường kính trái 

Hạ Uyển 26,0a±1,23 42,3ab±1,82 1,43ab±0,12 
T-One 24,7ab±1,33 43,1a±1,86 1,22c±0,06 
Đế Mật 24,4ab±2,39 44,6a±2,86 1,18c±0,03 

Thiên Long 23,1b±2,01 39,9bc±3,44 1,36b±0,05 
Saket 70 23,9b±2,08 38,2c±3,39 1,49a±0,11 

Mức ý nghĩa * ** ** 
CV (%) 7,94 6,20 6,24 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử 
Duncan; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1% và *: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 

   
Hình 1. Hình trái và mặt cắt của các giống dưa lưới Hạ Uyển, T-One, Đế Mật, Thiên Long và  

Saket 70 

3.3.2. Chỉ tiêu khối lượng trái và năng suất 

Khối lượng trái ở các giống khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (Bảng 6). Trong đó, giống Hạ Uyển, T-One 
và Đế Mật tương đương nhau về khối lượng trái dao 
động từ 1,57 đến 1,76 kg, cao hơn so với giống Saket 
70 (1,26 kg) và Thiên Long (1,29 kg). Bảng 6 thể 
hiện năng suất lý thuyết của các giống dưa lưới trồng 
bằng phương pháp thủy canh tĩnh khác biệt có ý 
nghĩa thống kê, giống Hạ Uyển, T-One và Đế Mật 
cho năng suất lý thuyết tương đương nhau dao động 
từ 3,92 đến 4,41 tấn/1000 m2 cao hơn so với giống 

Saket 70 (3,15 tấn/1000 m2) và Thiên Long (3,22 
tấn/1000 m2). Năng suất trái bị ảnh hưởng trọng 
lượng trái (Kumar et al., 2015). Theo Shah et al. 
(2016), đường kính trái và chiều dài trái cũng có tác 
động nhiều đến năng suất. Năng suất trái dưa lưới là 
một đặc điểm quan trọng khác biệt đáng kể giữa các 
giống, chịu ảnh hưởng của di truyền. Các đặc điểm 
thứ cấp khác, chẳng hạn như chiều cao cây, số cành, 
hoa và trái, có liên quan gián tiếp đến năng suất. 
Năng suất thể hiện rõ sự thích ứng của từng giống 
trong việc trồng thuỷ canh tĩnh (Shahwar et al., 
2023). 

     
Hạ Uyển T-One Đế Mật Thiên Long Saket 70 

Hình 2. Các giống dưa lưới ở thời điểm 59 NSKG. 
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Bảng 6. Khối lượng trái và năng suất lý thuyết của 5 giống dưa lưới trồng bằng phương pháp thủy  
canh tĩnh 
Giống Khối lượng trái (kg/trái) Năng suất lý thuyết (tấn/1.000 m2) 

Hạ Uyển 1,57a±0,20 3,92a±0,51 
T-One 1,64a±0,29 4,10a±0,72 
Đế Mật 1,76a±0,40 4,41a±0,99 

Thiên Long 1,29b±0,27 3,22b±0,68 
Saket 70 1,26b±0,16 3,15b±0,40 

Mức ý nghĩa ** ** 
CV (%) 18,4 18,4 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử 
Duncan; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 

3.4. Một vài chỉ tiêu chất lượng 

Độ dày thịt, hàm lượng chất khô và hàm lượng 
vitamin C ở các giống dưa lưới khác biệt không có 
nghĩa thống kê (Bảng 7). Mặc dù kích thước trái và 
khối lượng trái khác nhau nhưng độ dày thịt trái đều 
như nhau. Ở Việt Nam, nhóm giống dưa lưới có ruột 
đặc, thịt quả dày và độ brix cao đang được thị trường 
ưa chuộng, tiêu biểu như Hạ Uyển, Kirin, TL3, TL4, 
Taki, Ananas, Golden King, Ichiba, Fuji và Hami 
(Hằng và ctv., 2020). 

Bảng 7 thể hiện độ brix ở các giống dưa lưới 
khác biệt có ý nghĩa thống kê, giống Saket 70, Thiên 
Long và Hạ Uyển tương đương nhau dao động từ 
11,9 đến 13,5 %, đều cao hơn so với giống Đế Mật 
(9,47 %) và T-One (9,81 %). Các giống dưa lưới 
trong cùng điều kiện thủy canh tĩnh và cùng chăm 
sóc như nhau có độ brix khác nhau. Như vậy, độ brix 
thịt trái dưa lưới khác nhau là do đặc tính di truyền 
của giống qui định. Hàm lượng đường là tiêu chí 
chính được đánh giá chất lượng dưa lưới (Menon & 

Rao, 2012). Theo Beaulieu and Lea (2007), lượng 
đường trong dưa lưới tăng từ 5 đến 11 % trong suốt 
quá trình chín của trái. Độ brix là phần trăm lượng 
đường tổng số hòa tan trong dịch trái, đây là một chỉ 
tiêu quan trọng để đánh giá về chất lượng trái (Khoa 
& Chưởng, 2020). Độ brix là do đặc tính di truyền 
của từng giống (Kleinhenz & Bumgarner, 2012). 
Việc tăng khả năng quang hợp của cây làm tăng hàm 
lượng chất rắn hoà tan (Pereira et al., 2017). Chỉ số 
màu b* của vỏ trái ở các giống dưa lưới khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (Bảng 7). Trong đó, giống Thiên 
Long và Saket 70 cho kết quả chỉ số b* cao tương 
ứng là 47,6 và 32,4, chỉ số b* thấp ở giống Hạ Uyển 
là 16,5 khác biệt không có ý nghĩa thống kê với 
giống T-One là 9,74. Theo khoảng không gian màu, 
chỉ số b* có giá trị càng lớn thì giá trị màu sắc của 
trái dưa lưới thiên về màu vàng. Như vậy, kết quả 
này phù hợp với màu sắc vỏ trái của giống Thiên 
Long và Saket 70 thiên về màu vàng.  

Bảng 7. Một số chỉ tiêu về chất lượng trái của 5 giống dưa lưới trồng bằng phương pháp thủy canh tĩnh

Giống Độ dày thịt (mm) Hàm lượng 
chất khô (%) 

Vitamin C 
(mg/kg) Độ brix (%) Chỉ số màu b*  

của vỏ trái 
Hạ Uyển 28,7±5,06 10,63±1,35 1,60±0,53 13,5a±2,42 16,5d±3,65 
T-One 31,8±4,18 9,50±0,39 1,44±0,09 9,81b±1,15 9,74cd±3,17 
Đế Mật 34,4±7,44 9,33±0,43 1,51±0,03 9,47b±1,27 23,7bc±1,11 

Thiên Long 28,1±5,94 11,3±0,99 1,68±0,56 12,2a±1,08 47,6a±2,37 
Saket 70 25,4±10,7 10,9±3,09 1,47±0,37 11,9a±1,34 32,4a±3,00 

Mức ý nghĩa ns ns ns ** ** 
CV (%) 23,9 15,6 22,7 12,9 47,1 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử 
Duncan; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1% và ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
4.1. Kết luận 

Việc canh tác dưa lưới bằng phương pháp thủy 
canh tĩnh, giống Hạ Uyển, T-One và Đế Mật đạt 
tương đương nhau về năng suất lý thuyết (3,92 - 4,41 

tấn/1.000 m2), khối lượng trái (1,57 - 1,76 kg/trái), 
đường kính gốc thân và chiều rộng lá, đều cao hơn 
giống Thiên Long và Saket 70. Giống dưa lưới Hạ 
Uyển có dạng trái dài như Thiên Long, Saket 70 (dài 
hơn T-One và Đế Mật); độ brix (13,5%), cao hơn 
giống T-One, Đế Mật, tương đương với Thiên Long, 
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Saket 70 nhưng thấp hơn T-One, Đế Mật về chiều 
dài lá và khối lượng rễ. Cả 5 giống đều có khối 
lượng chất khô, hàm lượng vitamin C và độ dày thịt 
trái tương đương nhau. 

4.2. Đề nghị 

Giống dưa lưới Hạ Uyển có thể được chọn sản 
xuất bằng phương pháp thủy canh tĩnh trong nhà 
màng để đạt hiệu quả cao về năng suất và chất  
lượng trái. 
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